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MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ.

1. Thực trạng của vấn đề.

Ngày nay, nhiều thành tựu khoa học và công nghệ xuất hiện một cách hết sức bất ngờ và đổi mới rất nhanh chóng. Theo đó, hệ thống giáo dục cũng đặt ra những yêu cầu cần đổi mới. Từ việc thi tài năng bằng sự học thuộc lòng những tri thức ‘uyên thâm’ đã dần thay đổi bằng năng lực chuyên môn, năng lực giải quyết vấn đề, đưa ra những quyết định sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, thích ứng với đời sống xã hội.

Trước thực tiễn, Việt Nam đang trên con đường hội vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đòi hỏi nguồn lao động phải năng động, sáng tạo, biết hợp tác, biết giải quyết những vấn đề từ thực tế thì đổi mới giáo dục dạy học là trong đó đổi mới phương pháp dạy học là cần thiết. Việc đổi mới phương pháp dạy học là đổi từ sử dụng những phương pháp truyền thống truyền thụ kiến thức một chiểu, thông báo kiến thức mang tính đồng loạt, thiên về lí thuyết, xa rời thực tiễn sang phương pháp dạy học tích cực nhằm hình thành thói quen tự học, tự khám phá kiến thức, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cho người học.

Cũng theo đó hiện nay mục tiêu của nền giáo dục của nước ta có sự thay đổi theo từng giai đoạn, ban đầu là dạy học tiếp cận năng lực người học sau đó là dạy học định hướng phát triển năng lực và phẩm chất và nay là dạy học phát triển năng lực và phẩm chất người học. Bởi vậy phương pháp dạy học tích cực là rất cần thiết cho việc giảng dạy hiện nay. Hiện nay có rất nhiều phương pháp dạy học tích cực, phát huy và phát triển tốt năng lực và phẩm chất cho người học như phương pháp dạy học theo Trạm – Góc, phương pháp dạy học Dự án, phương pháp dạy học hợp đồng…. Trong sáng kiến này tôi xin giới thiệu sáng kiến “ Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án vào dạy học liên môn với môn Khoa học xã hội cấp THCS  nhằm phát triển năng lực cho người học.”
2. Ý nghĩa và tác dụng của sáng kiến.

a. Dạy học dự án giúp học sinh phát triển các kĩ năng cho cuộc sống trong một xã hội công nghệ cao dựa trên tri thức.

Thực trạng học tập một cách bị động và lối học thuộc lòng nội dung kiến thức của các mô hình trường học hiện hành là không đủ để trang bị cho học sinh tồn tại trong thế giới ngày nay và tương lai. Giải quyết các vấn đề phức tạp cao yêu cầu học sinh cần cả kĩ năng cơ bản ( đọc, viết, tính toán…) và các kĩ năng của thế kỉ 21 (làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, nghiên cứu thu thập, quản lí thời gian, tổng hợp thông tin, sử dụng các công cụ công nghệ cao). Với sự kết hợp các các kĩ năng này, học sinh trở thành chủ nhân thực sự và quản lí trực tiếp quá trình học của các em, được hướng dẫn và định hướng bởi một giáo viên giỏi.

Các kĩ năng của thế kỉ 21 gồm:

· Trách nhiệm cá nhân và xã hội.

· Lên kế hoạch, tư duy phản biện, lập luận, và sáng tạo.

· Các kĩ năng giao tiếp mạnh mẽ, cho cả nhu cầu giao tiếp và trình bày.

· Hiểu biết đa văn hóa.

· Hình dung và ra quyết định.

· Biết làm thế nào và khi nào để sử dụng công nghệ và chọn lựa các công cụ thích hợp nhất cho nhiệm vụ.

Những kĩ năng của thế kỉ 21 là hành trang hữu ích sẽ theo suốt cuộc đời của của học sinh.  

“Một trong những lợi ích quan trọng của học tập dự án là làm cho trường học trở nên giống cuộc sống thực hơn. Nó là một cuộc khám phá sâu sắc một chủ đề của thể giới thực xứng đáng với sự chú ý và nỗ lực của học sinh”.  – Nhà nghiên cứu giáo dục SYLVIA CHARD
b. Dạy học dự án và sử dụng công nghệ mang lại một cách tiếp cận mới giúp việc học trong lòng bàn tay.

Bằng cách mạng nội dung cuộc sống thực tế và công nghệ vào trong chương 
trình thông qua Dạy học dự án, học sinh được khuyến khích để trở thành một người làm việc độc lập, có tư duy phản biện và là những con người học tập suốt đời.  Giáo viên có thể trao đổi với Hiệu trưởng, thảo luận các ý tưởng với các giáo viên khác và các chuyên gia trong các môn học khác, trao đổi với phụ huynh, tất cả để phá bỏ những rào cản vô hình như sự cô lập của lớp học, nỗi sợ bắt tay vào một quá trình không quen thuộc và thiếu sự tự tin để thành công. Dạy học dự án không chỉ là một cách học; nó là một cách để làm việc cùng nhau. Nếu học sinh biết cách tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình, các em sẽ tạo ra cơ sở cho cách các em làm việc với người khác trong cuộc sống trưởng thành của mình.Cuộc sống thực tế đòi hỏi trường học phải trang bị cho học sinh những kĩ năng cần thiết. Dạy học dự án là một trong những phương pháp giúp chúng ta thực hiện điều đó.

c. Dạy học dự án thích hợp với đánh giá xác thực.

Đánh giá và kiểm tra xác thực cho phép chúng ta ghi chép một cách hệ thống sự tiến bộ và phát triển của một đứa trẻ. Dạy học dự án khuyến khích điều này bằng việc thực hiện các việc sau:

· Nó cho phép giáo viên có nhiều cơ hội đánh giá.

· Nó cho phép một đứa trẻ chứng mình khả năng của chúng trong quá trình làm việc độc lập.

· Nó cho thấy khả năng của đứa trẻ để áp dụng các kĩ năng mong muốn như nghiên cứu.

· Nó phát triển năng lực của đứa trẻ để làm việc với bạn của mình, xây dựng đội nhóm và kĩ năng làm việc nhóm.

· Nó cho phép giáo viên học nhiều hơn về trẻ như là một con người.

· Nó cho phép giáo viên giao tiếp trong một phương pháp tiến bộ và ý nghĩa với trẻ hoặc một nhóm trẻ về một loạt các vấn đề.
d. Dạy học dự án thúc đẩy việc học tập suốt đời.

Lee Shulman, chủ tịch của quỹ Carnegie vì sự tiến bộ của giảng dạy, từng nhận xét “Dạy học từng là một hoạt động được thực hiện đằng sau những cánh cửa khép kín giữa những người tham gia ôn hòa”. Dạy học dự án thúc đẩy việc học tập suốt đời bởi vì:

· Dạy học dự án và việc sử dụng công nghệ cho phép học sinh, giáo viên, nhà quản lí vượt ra khỏi những bức tường của trường học.

· Học sinh trở thành những kiến trúc sư kiến tạo nên những kiến thức nền tảng và trở thành một người học tập tích cực và suốt đời.

· Dạy học dự án dạy học sinh để kiểm soát việc học của các em, bước đầu tiên của việc học tập suốt đời.

e. Dạy học dự án thích hợp nới những học sinh có phong cách học tập khác nhau.

 “Chúng đa đang sống trong một nền kinh tế mới – được cung cấp bởi công nghệ, được thúc đẩy bằng thông tin và được điểu khiển bằng tri thức” – Bộ lao động Hòa Kỳ.

Chúng ta biết rằng trẻ có nhiều các phong cách học tập khác nhau. Chúng tích lũy kiến thức của mình thông qua các bối cảnh và kinh nghiệm khác nhau. Chúng ta cũng nhận ra rằng trẻ em có nhiều năng lực hơn là những điều chúng được bộc lộ trong một lớp học thông thường với việc tập trung vào các văn bản truyền thống.                        
Dạy học dự án giải quyết tất cả sự khác biệt này, bởi vì học sinh phải sử dụng tất cả các phương thức trong quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề, sau đó chuyển hóa chúng thành các giải pháp. Khi trẻ quan tâm về những điều chúng đang làm và có khả năng sử dụng các thế mạnh của mình, chúng sẽ đạt được mục tiêu ở mức độ cao hơn.
3. Phạm vi sáng kiến:

- Trường TH & THCS Chí Tân.
- Áp dụng bộ môn Khoa học xã hội.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH.

1. Cơ sở lý luận.

Hiện nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, kiến thức không còn là “ tài sản” riêng của trường học. Học sinh có thể tiếp nhận thông tin từ nhiều kênh, nguồn gốc khác nhau. Các nguồn gốc thông tin đa chiều mà người học tiếp nhận đã đặt giáo dục trước yêu cầu cấp bách là cần phải đổi mới cách dạy và học.

Công nghệ thông tin không chỉ có chức năng cung cấp thông tin mà còn là công cụ hỗ trợ tích cực trong dạy và học, là phương tiện dạy học hiện đại, hữu ích và hiệu quả. Công nghệ thông tin giúp cho người học mở rộng hiểu biết với tầm nhìn xa, trông rộng qua hệ thống Internet kết nối thông tin trong nước và thế giới.

Vấn đề đặt ra với nhà trường là làm thế nào để học sinh có thể làm chủ, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, tích cực, chủ động, sáng tạo, có kĩ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Đó thực sự là những thách thức lớn đối với ngành Giáo dục nói chung, nhà trường và giáo viên nói riêng. Giáo viên không chỉ là người mang kiến thức cho học sinh mà cần dạy cho học sinh cách tìm kiếm, chiếm lĩnh kiến thức để đảm bảo cho việc tự học suốt đời.

Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra: từ nay đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại. Mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất, kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi đất nước cần có nguồn nhân lực có trình độ học vấn rộng, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ và chuyên môn hóa nhằm đảm bảo chất lượng công việc với hiệu quả cao.

Đáp ứng yêu cầu trên, người lao động phải năng động, sáng tạo, có kiến thức và kĩ năng mang tính chuyên nghiệp, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Dám chịu trách nhiệm là một trong những yếu tố quan trọng của người lao động và là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức kinh doanh. Yêu cầu đối với người lao động không chỉ đơn thuần là kiến thức mà còn là năng lực giải quyết các vấn đề. Cách giải quyết vấn đề linh hoạt, sáng tạo trước các tình huống khó khăn phức tạp của cuộc sống và sự dám chịu trách nhiệm không phải là phẩm chất sẵn có ở mỗi con người mà nó được hình thành và phát triển trong quá trình giáo dục. Như vậy đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Ngành giáo dục không ngừng đổi mới trong đó cần quan tâm tới đổi mới phương pháp dạy học để tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Mặt khác hiện nay chúng ta đang sống trong thời công nghệ 4.0, nó đã ảnh hưởng tói học sinh rất nhiều. Internet có mặt khắp nơi, điện thoại di động, truyền thông đa phương tiện, dịch vụ tin nhắn ngắn, email, zalo, facebook…đang ngày càng ảnh hưởng tới sự truyền tin. Học sinh ngày nay thu lượm thông tin rất nhanh và chia sẻ thông tin trong xã hội với tốc độ chóng mặt, mỗi học sinh có khả năng tìm kiếm thông tin theo các cách khác nhau. Việc sử dụng công nghệ mới khiến người học có khả năng giải quyết vấn đề và xử lí nhiều thông tin cùng một lúc. Những nghiên cứu được thực hiện ở nhiều quốc gia trong một phần tư thế kỉ qua đã chứng minh rằng học sinh đều có cách học theo sở thích riêng hay còn gọi là phong cách học . Có học sinh thích học theo cách nghiên cứu tài liệu, phân tích dựa trên lí thuyết; có học sinh thích học qua trải nghiệm, khám phá, làm thử; có học sinh thích học qua thực hành áp dụng; có học sinh thích học qua quan sát…Nếu như dạy học không quan tâm đến đặc điểm của người học, giáo viên truyền thụ kiến thức một chiều, dạy kiến thức theo hướng đồng loạt thông báo thì sẽ hạn chế khả năng tiếp thu của người học, người học hoàn toàn thụ động trong việc lĩnh hội kiến thức đồng thời cũng sẽ thụ động trong các khó khăn của cuộc sống. Quan tâm đến phong cách của người học là yếu tố thúc đẩy sự phát triển tối đa năng lực của người học.

Ở nước ta hiện nay mục tiêu giáo dục với quan điểm giáo dục toàn diện, chú trọng bốn mặt: trí, đức, thể, mĩ nhằm đào tạo những người lao động mới có khả năng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, mục tiêu giáo dục đã được cụ thể hóa và bổ sung sao cho phù hợp với nhu cầu của tình hình mới. Điều đáng chú ý là mục tiêu giáo dục ngày nay của nước ta cũng như các nước trên thế giới không chỉ nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kĩ năng đã có của nhân loại mà chú trọng đến vận dụng  kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống, đặc biệt quan tâm phát triển năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề phù hợp với hoàn cảnh. Việc thay đổi mục tiêu giáo dục cũng phải có những phương pháp dạy học phù hợp để đạt được mục tiêu đó.

2. Cơ sở thực tiễn.

Năm học 2019 - 2020 là năm học thư 4 mà trường TH & THCS Chí Tân dạy theo mô hình hình thành và phát triển năng lực cho người học. Theo mô hình này có cách thức tổ chức hoạt động học có khác với cách thức tổ chức hoạt động học của mô hình trường học hiện hành, nhưng lại phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018. Ở mô hình trường học mới này, học sinh được phát triển rất nhiều năng lực; tự học và  tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tìm hiểu tự nhiên và khoa hoc xã hội, tính toán, ngôn ngữ…nhằm đáp ứng với mục tiêu giáo dục hiện nay của nước ta, đón đầu và tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Với thực tiễn như vậy trong các bài dạy tôi luôn sử dụng những phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực để đáp ứng được mục tiêu giáo dục hiện nay và phù hợp với cách tổ chức dạy học. Một trong những phương pháp đáp ứng được mục tiêu giáo dục đó là phương pháp dạy học theo dự án.

3. Các biện pháp tiến hành.

- Biết được mục tiêu giáo dục hiện nay, các năng lực cần phát triển cho học sinh, để từ đó thực hiện trên các hoạt động dạy và học.

- Hiểu rõ phương pháp dự án. Những ưu điểm mà  phương pháp này đem lại trong quá trình phát triển năng lực cho học sinh.

- Ứng dụng trong các tiết dạy kiến thức mới, trải nghiệm sáng tạo, tích hợp liên môn.

- Trình bày một kế hoạch bài dạy được thiết kế theo phát triển phẩm chất và năng lực người học.

4. Thời gian tạo giải pháp.

    Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019.

NỘI DUNG
I. MỤC TIÊU

Sáng kiến này thể hiện được các nhiệm vụ sau:

- Biết được xu hướng dạy hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam.

- Làm rõ các năng lực cần phát triển cho học sinh trong bộ môn Khoa học xã hội ( năng lực môn Địa lí và năng lực môn Lịch sử ) ở trường THCS.  

- Biết được phương pháp dạy học theo dự án, các bước dạy học theo dự án. Biết được các năng lực cần phát triển cho học sinh thông qua  phương pháp này.

- Ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án vào bài dạy liên môn ở Khoa học xã hội 8.

II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP.
1. Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực.

1.1. Dạy học phát triển năng lực là gì?

Một trong những quan điểm mới và cũng là xu thế chung của chương trình giáo dục phổ thông nhiều nước trên thế giới từ đầu thế kỉ XXI đến nay là chuyển từ dạy học cung cấp nội dung sang dạy  học theo định hướng phát triển năng lực người học. Với Việt Nam, đây là yêu cầu mang tính đột phá của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 9 – NQ/TW ( 2013) của Đảng và Nghị quyết số 88/2014/QU13 của Quốc hội. Để thực hiện triển khai chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực .

a. Năng lực và dạy học phát triển năng lực.

* Năng lực là gì?

Khái niệm về ‘ năng lực’ có rất nhiều khái niệm. Theo chương trình giáo dục phổ thông của nhiều nước thì “ Năng lực có thể định nghĩa như là một khả năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều nguồn lực. Những khả năng này được sử dụng một cách phù hợp, bao gồm tất cả những gì học được từ nhà trường cũng như những kinh nghiệm của học sinh; những kĩ năng, thái độ và sự hứng thú; ngoài ra còn có những nguồn lực bên ngoài, chẳng hạn như bạn cùng lớp, thầy cô giáo, các chuyên gia hoặc các nguồn thông tin khác”.

Tiếp thu quan niệm về  năng lực của các nước phát triển, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Việt Nam ( 2018) đã xác định:

Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập rèn luyện, cho phép con người huy động tổng thể các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí…thực hiện thành công một loạt hành động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể. Có 2 loại năng lực lớn:

- Năng lực cốt lõi: là năng lực cơ bản, thiết yếu mà bất kì ai cũng cần phải có để sống, học tập và làm việc hiệu quả. Gồm năng lực chung và năng lực chuyên môn.

+ Năng lực chung là năng lực được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển như: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực chuyên môn là năng lực được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định như: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thể chất, năng lực thẩm mĩ.

- Năng lực đặc biệt: là những năng khiếu về trí tuệ, văn nghệ, thể thao, kĩ năng sống… nhờ tố chất sẵn có ở mỗi người.

b. Dạy học phát triển năng lực.

Dạy học phát triển năng lực là mục tiêu cuối cùng không phải là hệ thống kiến thức, là khối lượng nội dung, là biết thật nhiều.. mà là năng lực cần có để sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội đang thay đổi từng ngày. Như thế , nội dung kiến thức ở đây là phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng là năng lực. Tư tưởng này chi phối cách lựa chọn nội dung dạy học và phương pháp dạy học. Mỗi khi dạy một vấn đề, một kiến thức nào đó, người giáo viên cần phải xác định rõ dạy cái này để làm gì, giúp ích gì cho người học? Những hiểu ấy có thể vận dụng vào tình huống nào trong cuộc sống? Người học cũng phải đặt ra câu hỏi tương tự và tự tìm hiểu, trả lời.

Tuy nhiên chú ý mục tiêu phát triển năng lực không có nghĩa là xem nhẹ kiến thức. Không có kiến thức thì không thể có năng lực. Kiến thức vẫn là cốt cõi để tạo năng lực. Năng lực giống như một khối bê tông trong đó tổng hợp nhiều chất liệu: sắt thép, xi măng, cát, sỏi đá, nước và các phụ gia khác. Trong đó cái khối bê tông ấy sắt thép là giường cột. Sắt thép chính là kiến thức.

Dạy học phát triển năng lực vì thế quan tâm không chỉ đến kiến thức, kĩ năng, thái độ mà rất cần chú ý đến cách nhận thức, phương pháp. Sau mỗi giờ học theo định hướng này, học sinh không chỉ được mở mang về tri thức mà còn hiểu và biết cách tìm ra tri thức; biết tri thức đó giúp được gì cho mình trong cuộc sống hàng ngày và để đi xa hơn trong tương lai.

Không nhồi nhét kiến thức, không cung cấp kiến thức sẵn như dạy học nội dung.  

Dạy học phát triển năng lực yêu cầu học sinh tham tích cực vào giờ học, tự tìm kiếm phát hiện vấn đề, trao đổi, tranh luận để đi đến những hiểu biết về kiến thức và cách làm. Người giáo viên có vai trò quan trọng trong việc tìm vấn đề, giao nhiệm vụ, tổ chức cho học sinh làm việc. Trao đổi… cùng tham gia với học sinh và nêu lên những nhận xét của mình nếu thấy cần thiết.

Tóm lại dạy học phát triển năng lực vẫn coi trọng nội dung kiến thức tuy nhiên chỉ mình nội dung kiến thức chưa đủ, cần thay đổi cách dạy và cách học theo hướng học sinh chủ động tham gia kiến tạo nội dung kiến thức, vận dụng tri thức vào cuộc sống và hình thành phương pháp tự học suốt đời.

1.2. Đặc điểm và yêu cầu dạy học phát triển năng lực môn Địa lí ở THCS.

1.2.1. Đặc điểm năng lực của môn Địa lí.

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta trở lại khái niệm năng lực. Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, có hai loại năng lực là năng lực chung và năng lực chuyên môn. Năng lực chung gồm 3 năng lực: năng lực tự chủ và tự học ( năng lực thể hiện mối quan hệ với bản thân), năng lực giao tiếp và hợp tác học ( năng lực thể hiện mối quan hệ với người khác ), năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ( năng lực thể hiện mối quan hệ với công việc ). Trong đó năng lực chuyên môn gồm 7 năng lực gồm: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thể chất, năng lực thẩm mĩ. 

Môn Địa lí ở THCS góp phần hình thành và phát triển cho học sinh cả năng lực chung và năng lực  chuyên môn. Vậy năng lực của môn Địa lí ở đây là gì?

Môn Địa lí ở THCS góp phần hình thành và phát triển một số năng lực chuyên môn như sau:

- Nhận thức khoa học Địa lí:

+ Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian 

+ Năng lực giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí ( tự nhiên, kinh tế – xã hội).

- Năng lực tìm hiểu Địa lí:

+ Năng lực sử dụng các công cụ của Địa lí học và thực tiến.

+ Tổ chức học tập thực địa.

+ Khai thác Internet phục vụ môn học

- Năng lực vận dụng những kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn:

+ Cập nhật thông tin, liên hệ thực tế.

+ Thực hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn.

1.2.2. Những yêu cầu dạy học phát triển năng lực môn Địa lí.

1.2.2.1. Những yêu cầu cần đạt về năng lực.

Dạy học theo hướng phát triển năng lực ở môn Địa lí cần phải đảm bảo được những yêu cầu nhất định. Những yêu cầu này được thể hiện từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, lần lượt theo từng lớp, từ lớp 6, 7 đến lớp 8, 9.

Những yêu cầu này được cụ thể hóa đối với mỗi năng lực theo từng lớp như sau:

a. Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian.

* Định hướng không gian.

- Biết sử dụng các phương tiện khác nhau để xác định phương hướng một cách chính xác; xác định được tọa độ địa lí của 1 điểm; xác định được vị trí của 1 điểm và phương hướng trên bản đồ

  Ví dụ khi học chủ đề “ Bản đồ, cách vẽ bản đồ” xong là học sinh đã bước đầu hình thành năng lực xác định phương hướng trên bản đồ ( biết xác định hướng Bắc, Nam, Đông, Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam ), các dạng tỉ lệ bản đồ ( Tỉ lệ số, tỉ lệ thước ), ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ ( bản đồ đó đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa ), biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh độ, vĩ độ, cách xác định tọa độ địa lí của 1 điểm. 

- Nêu được vị trí địa lí của các môi trường trên Trái Đất; trình bày được vị trí địa lí, hình dạng, kích thước của châu lục trên thế giới; nêu được vị trí địa lí, hình dạng, kích thước của các khu vực trên thế giới.

 Ví dụ: Khi học về môi trường đới nóng, học sinh biết được vị trí của môi trường đới nóng giới hạn từ chí tuyến Bắc ( 230 27’ B) đến chí tuyến Nam ( 230 27’ N ). Với vị trí đó nên đới nóng có đặc điểm: Nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình trên 200c, lượng mưa lớn nhất, động thực vật đa dạng, đông dân.

- Xác định được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam, xác định trên bản đồ phạm vi lãnh thổ của biển Đông và các quốc gia, vùng lãnh thổ có chung biển Đông với nước ta.

- Xác định được vị trí địa lí của các vùng kinh tế ở Vệt Nam; trình bày được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của địa phương.

* Phân tích vị trí địa lí.

- Nhận xét sơ bộ về vị trí địa lí của 1 điểm trên bản đồ.

   VD. Xác định tọa độ địa lí của 1 điểm trên bản đồ.

- Nhận xét được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến các quá trình tự nhiên ở các châu lục và các khu vực.

    VD. 

                        [image: image2.jpg]


  

[image: image3.png]



Học sinh quan sát 2 hình ảnh trên sẽ giải thích được:
Môi trường đới nóng nằm trong khoảng vĩ độ 23027’ B đến 23027’ N. Với vị trí này đới nóng luôn nhận được nguồn nhiệt lớn từ mặt trời, số giờ cao nhất trong 3 đới, năng lượng nhận được từ Mặt Trời cũng rất lớn. Vì thế môi trường này quanh năm nhiệt độ trên 200c, lượng mưa lớn, sinh vật phong phú và đa dạng…

Môi trường đới Ôn Hòa nằm trong khoảng 23027’ B đến 66033B,  23027’ N đến 66033N. Với vị trí này lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời trung bình, lượng mưa trung bình.

Môi trường đới Lạnh nằm trong khoảng vĩ độ  66033B đến cực Bắc (900 B), 66033n đến cực Nam ( 900 N). Với vị trí này, góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời nhỏ, lượng nhiệt nhận được rất it, nhiệt độ thấp, trung bình dưới o0c.

    VD. 
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Khi học sinh quan sát lược đồ Khu vực Tây Nam Á trên bản đồ thế giới. Các e sẽ biết khu vực Tây Nam Á là khu vực tiếp giáp với châu Âu, châu Phi, là 1 khu vực của châu Á. Vì vậy nó có một vị trí địa lí vô cùng quan trọng đó là ngã ba của ba châu lục: Á, Âu, Phi. Từ đó nó cũng là 1 trong những nguyên nhân làm chính trị khu vực này bất ổn.

- Nhận xét được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến các quá trình tự nhiên ở nước ta.
    VD. 
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Lược đồ tự nhiên Việt Nam

        Việt Nam có vị trí địa lí thuộc Nửa cầu Bắc, giới hạn từ 8034’ B đến 23023’ B. Nên Việt Nam thuộc môi trường đới nóng ( nhiệt đới ); thuộc nửa cầu Đông, nơi có hoàn lưu gió mùa Đông Bắc và Tây Nam hoạt động, nên khí hậu có tính chất gió mùa; lượng mưa lớn, độ ẩm cao. Từ đó Việt Nam có khí hậu là nhiệt đới, gió mùa, ẩm. Với đặc điểm khí hậu như vậy nó đã chi phối đến địa hình, sinh vật, sông ngòi ở Việt Nam cũng mang tính nhiệt đới, gió mùa , ẩm ( địa hình bị phong hóa, bào mòn, dễ sạt lở; sinh vật sinh trưởng quanh năm, phong phú, đa dạng; sông ngòi có 2 mùa lũ và cạn ). 

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và của các vùng kinh tế nói riêng.

VD.
[image: image6.png]= oG Ld )
PN el \ © LA EI
- sl
ot

ol

THAI Y
LAN
v
N o)
= 4
A & ovon s B umase
© O osw T s
P
o 8 e [
L
B e
o e w © 0 @ W e

- e





Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ

      Khi học về vùng Bắc Trung Bộ. Vùng này phía Bắc tiếp giáp với Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, phía Nam tiếp giáp với Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Tây giáp với Lào, phía Đông giáp với biển Đông. Vùng Bắc Trung Bộ có hình dạng lãnh thổ hẹp ngang, có nơi chiều rộng từ tây sang đông dài chưa đến 50 km. Vì vậy vùng này có một vai trò vô cùng quan trọng mà vị trí địa lí đem lại, đó là cầu nối những tỉnh phía Bắc với các tỉnh phía Nam, là cầu nối của Lào với biển Đông và ngược lại. Với vị trí cầu nối như vậy mà giao thông ở đây diễn sôi động, nhiều dự án công nghiệp được hình thành, do tiếp giáp với biển có nhiều bãi tắm đẹp phong cảnh đẹp mà du lịch ở đây cũng phát triển thu hút rất nhiều khách trong và ngoài nước. 

* Phân tích sự phân bố.

- Mô tả được đặc điểm phân bố của các đối tượng, hiện tượng địa lí.
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Học sinh quan sát lược đồ ’Địa lí tự nhiên Việt Nam’’ . Các em sẽ mô tả được sự phân bố của dầu mỏ tập trung chủ yếu ở thềm lục địa phía nam, than tập trung ở Đông Bắc Việt Nam. Các em cũng sẽ mô tả được sự phân bố đất phù sa chủ yếu ở 2 đồng lớn là ĐB sông Cửu Long và ĐB sông Hồng. Đất feralit phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi….

- Nêu được sự phân bố của các hoạt động kinh tế ở các môi trường địa lí trên Trái Đất; mô tả được đặc điểm phân bố về tự nhiên, dân cư của các châu lục và các khu vực.

   Ví dụ khi học sinh quan sát và phân tích lược đồ phân bố dân cư thế giới
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Học sinh mô tả được sự phân bố dân cư trên thế giới là không đều, có nơi tập trung dân cư rất đông ( Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây và Trung Âu, Trung Đông, Đông Nam Braxin, Đông Bắc Hoa Kì, Tây Phi ), nơi dân cư rất thưa (  phía bắc của Bắc Mĩ, Bắc Á, lục địa Ox-trây-li-a,  Sơn nguyên Braxin, hoang mach Sahara. )

- Mô tả được đặc điểm phân bố về tự nhiên và dân cư ở Việt Nam; mô tả được đặc điểm phân bố về tự nhiên ở địa phương.

- Làm rõ được đặc điểm phân bố dân cư, kinh tế của các nước nói chung và các vùng kinh tế nói riêng; mô tả được đặc điểm phân bố dân cư, kinh tế ở địa phương ( tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ).

b, Năng lực giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí ( tự nhiên, kinh tế - xã hội).

* Phân tích các mối quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả trong tự nhiên.

- Mô tả được một số quá trình và hiện tượng địa lí trên Trái Đất ( các vành đai khí áp, tuần hoàn nước, sự phân bố mưa trên Trái Đất, các dòng hải lưu, các đới thiên nhiên ); mô tả được sự tương tác giữa các hiện tượng và quá trình tự nhiên bằng sơ đồ; nêu được một số mối quan hệ nhân quả ( một nguyên nhân có nhiều kết quả, một kết quả có nhiều nguyên nhân) trong mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên.

Ví dụ về mối quan hệ nhân quả. Hiện nay môi trường đất, nước và không khí trên Trái Đất đang bị ô nhiễm. Nguyên nhân là do sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đặc biệt là do khí thải, chất thải của các nhà máy sản xuất công nghiệp chưa được xử lý, sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong nông nghiệp đã làm môi trường không khí, đất, nước bị ô nhiễm nặng, nhiều nơi trên Trái Đất bị thủng tầng ô zôn, nước biển dâng lên do băng ở 2 cực tan ( chủ yếu là do khí thải của nhà máy sản xuất công nghiệp ).

- Mô tả được sự phân hóa của thiên nhiên các châu lục chiều Đông – Tây,  Bắc – Nam và theo độ cao; nêu được một số quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên ở các môi trường địa lí cũng như ở các châu lục và các khu vực.

VD. Cảnh quan ở châu Âu phân hóa theo chiều từ Tây sang Đông: rừng lá rộng ( rừng hỗn giao ( rừng lá kim; theo chiều Bắc ( Nam: đài nguyên( rừng lá kim ( thảo nguyên ( cây bụi gai lá cứng.

Ở những dãy núi cao như Himalaya, An Đét, cooc-đi-e , An Đét… cảnh quan phân hóa theo chiều từ thấp lên cao.

- Mô tả được những đặc điểm chủ yếu của thiên nhiên nước ta thông qua các thành phần tự nhiên và các miền tự nhiên; phân tích được mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên ở nước ta.

- Nêu được đặc điểm về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở các vùng kinh tế cũng như ở địa phương.

* Phân tích các mối quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả trong kinh tế.- xã hội.

- Nhận diện được sự phân hóa đa dạng theo không gian của các hiện tượng dân cư, quần cư, kinh tế, văn hóa với tư cách là kết quả của sự tương tác giữa các nhân tố địa lí và lịch sử; nhận biết được một số quan hệ nhân quả ( một nguyên nhân có nhiều kết quả, một kết quả có nhiều nguyên nhân) để giải thích một số hiện tượng và quá trình địa lí kinh tế – xã hội gần gũi với học sinh.

- Nêu được một số mối quan hệ tương hỗ và nhân quả trong sự phân bố dân cư và các ngành kinh tế ở các môi trường địa lí cũng như ở các châu lục và các khu vực; mô tả được sự tương tác giữa các hiện tượng và quá trình kinh tế – xã hội thông qua sơ đồ hóa; giải thích được một số hiện tượng và quá trình kinh tế – xã hội ở các môi trường địa lí cũng như ở các châu lục và các khu vực trên cơ sở phân tích mối quan hệ nhân quả.

- Tìm được một vài nhân chứng với tư cách là các ví dụ về mối quan hệ tương hỗ và nhân quả trong kinh tế – xã hội ở địa phương.

- Phân tích được một số mối quan hệ tương hỗ và nhân quả trong sự phát triển và phân bố dân cư cũng như các ngành kinh tế của cả nước nói chung và các vùng kinh tế của Việt Nam nói riêng; giải thích được một số hiện tượng và quá trình kinh tế – xã hội ở nước ta cũng như ở địa phương thông qua phân tích mối quan hệ nhân quả ( một nguyên nhân có nhiều kết quả, một kết quả có nhiều nguyên nhân ).

* Phân tích ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến sự phân bố dân cư và các ngành kinh tế.

- Nhận thức được ảnh hưởng của tự nhiên nói chung đến sự phát triển các hoạt động sản xuất của con người.

Ví dụ. Môi trường đới nóng có đặc điểm tự nhiên là nhiệt độ cao, lượng mưa lớn nên ở môi trường này sẽ thuận lợi cho cây trồng và vật nuôi nhiệt đới phát triển. Vì vậy nền nông nghiệp ở đới nóng là nền nông nghiệp nhiệt đới.

Hoặc ở vùng ven biển, hạ lưu các dòng sông thường là nơi phân bố đất phù sa rất màu mỡ, mà đất phù sa rất thích hợp cho cây lương thực ( lúa, ngô, khoai, sắn ). Vì vậy hoạt động trồng cây lương thực ở các đồng bằng được diễn ra chủ yếu. Ngược lại đất Feralit được phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi, đất này thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm, nên vùng trung du và miền núi có hoạt động trồng cây công nghiệp là chủ yếu.

- Làm rõ được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đến phân bố dân cư ở châu lục và các khu vực trên thế giới, phân tích được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đến việc lựa chọn phương thức khai thác tự nhiên ở các môi trường địa lí và ở các châu lục.

Ví dụ ở môn khoa học xã hội 6, khi học chủ đề Bài 15: Địa hình bề mặt Trái Đất, học sinh biết dạng các dạng địa hình cơ bản ( đồng bằng, núi, cao nguyên ), trong các dạng địa hình này thì đồng bằng là nơi tập trung dân cư đông nhất với nền kinh tế rất phát triển, vùng núi là nơi dân cư thưa nhất và kinh tế cũng chậm phát triển nhất. Bởi đồng bằng là nơi có địa hình bằng phẳng, giao thông thuận tiện, đất đai màu mỡ thích hợp trồng cây lương thực, nên từ xa xưa con người đã tập trung sinh sống ở đồng bằng để trồng trọt và chăn nuôi; còn vùng núi, địa hình cao, hiểm trở, giao thông trở ngại,đất đai ít màu mỡ hơn, nên ở đây dân cư rất thưa thớt.

- Nhận thức được vai trò của tự nhiên đến sự phát triển các hoạt động sản xuất ở Việt Nam.

VD. Khi học sinh học xong địa lí nông nghiệp Việt Nam, các em phải rút ra được nhận xét: các nhân tố tự nhiên có vai trò quan trọng, quyết định đến sự phân bố và phát triển ngành nông nghiệp của Việt Nam. Cụ thể là; nơi nào có đất phù sa nơi đó sẽ trồng cây lương thực đặc biệt là cây lúa nước ( Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích đất phù sa lớn nhất nước nên vùng này trở thành vùng trọng điểm lúa lớn Việt Nam, đồng bằng sông Hồng có diện tích đất phù ít hơn đồng bằng sông Cửu Long nên là trọng điểm lúa lớn thứ 2 của cả nước). Nơi nào có đất feralit nơi ấy phát triển cây công nghiệp ( vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên  có diện tích đất Feralit rất lớn nên trở thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ 1, 2 của cả nước )  …

- Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiện và tài nguyên thiên nhiên đến sự phân bố dân cư và phát triển các ngành kinh tế của cả nước cũng như hình thành cơ cấu kinh tế của các vùng; làm rõ được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phân

bố dân cư và phát triển các ngành kinh tế ở địa phương ( tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ).

c. Năng lực sử dụng các công cụ của Địa lí học và thực địa.

* Khai thác tài liệu thành văn.

- Hiểu được những ý chính của 1 đoạn văn có nội dung địa lí; có cách tiếp cận dưới góc độ địa lí khi phân tích một đoạn văn liên quan đến địa lí; biết đặt tên/tiêu đề cho một bức ảnh, tranh vẽ từ góc nhìn địa lí.

VD 

Tại châu Âu, Phần Lan ( diện tích tự nhiên là 338 424 km2 ) là quốc gia có diện tích che phủ rừng lớn nhất , 86% diện tích là đất rừng, theo Hiệp hội Rừng Phần Lan, Rừng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với quốc gia này bởi nó cung cấp gỗ, thực phẩm ( nấm, các loại hoa quả ) và không khí trong lành. Đồng thời rừng là nhà của nhiều loài thực vật, động vật, côn trùng, vi sinh vật.

Người dân Phần Lan đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý  rừng bền vững vì tầm quan trọng và sự cần thiết của rừng trong cuộc sống của họ. Vào thế kỷ XIX, Đạo luật Rừng đầu tiên đã được chính phủ Phần Lan thông qua vào năm 1886, trong đó có điều luật cấm phá rừng.

Ngày nay, quyền sở hữu rừng được pháp luật bảo vệ và chứng nhận tự nguyện. Điều này có nghĩa là chủ rừng  phải đảm bảo rằng sau khi khai thác thì một khu rừng mới sẽ được trồng  thay thế rừng đã chặt. Hầu hết các khu rừng thương mại trong cả nước đều được chứng nhận PEFC ( chương trình tiêu chuẩn chứng nhận rừng ) và tiêu chuẩn FSC ( Hội đồng quản lý rừng ) với tỷ lệ tương ứng mỗi loại là 90 % và 6%. Chứng nhận xác lập tiêu chuẩn về lâm sinh và giúp nâng cao sự đa dạng sinh  học của rừng Phần Lan. Theo số liệu của Hiệp hội Lâm nghiệp  Phần Lan năm 2016, diện tích rừng được bảo vệ ở Phần Lan đã tăng gấp 3 lần trong suốt 35 năm qua.

Việc sử dụng gỗ từ các nguồn được chứng nhận giúp các công ty đảm bảo rằng tất cả gỗ đều được khai thác một cách hợp pháp và có thể truy nguyên lại môi trường tự nhiên của chúng, ngăn chặn việc xuất – nhập gỗ, bột giấy bất hợp pháp.

Đối với mỗi cây được thu hoạch sẽ có 4 cây con mới được trồng thay thế. Tính bền vững trong quản lý rừng hàm ý rằng hầu hết các phần của mỗi cây sẽ được sử dụng cho những mục đích phù hợp nhất, giúp giảm lượng chất thải trong toàn bộ quá trình. Ví dụ, thân chính được sử dụng cho mục đích xây dựng, các phần nhỏ hơn của thân cây sữ được dùng làm bột giấy , các phần khác như cành cây sẽ trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu cho lĩnh vực năng lượng sinh học. 

                                             ( Theo Hồng Nhung – http://baomoi.com/23/08/17 )

a. Cho biết , Phần Lan ở châu lục nào mà em đã được học. Với diện tích 338 424 km2  và dân số là 5,5 triệu người ( năm 2016 ), hãy tính mật độ dân số trung bình của nước này?

b. Rừng ở Phần Lan quan trọng như thế nào?  Hãy liệt kê các dẫn chứng chứng tỏ chính phủ rất quan tâm đến bảo tồn rừng ở Phần Lan?

c.  Em có ủng hộ cách bảo tồn rừng hay không? Nếu là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, em hãy đề xuất 3 giải pháp nhằm bảo vệ rừng ở nước ta. Phân tích ngắn gọn các giải pháp đó?

- Biết sưu tầm tài liệu địa lí phục vụ cho một chủ đề về các môi trường địa lí, về các châu lục và khu vực trên thế giới.

- Biết thu thập thông tin các loại về tự nhiên nói chung và các thành phần tự nhiên nói riêng ở nước ta và của địa phương.

- Biết thu thập và sử dụng tài liệu văn bản các loại về dân cư, các ngành kinh tế phục vụ cho một chủ đề cho trước ( dạng bài tập dự án ) về Việt Nam hay các vùng kinh tế hoặc về địa phương ( tỉnh/ thanh phố trực thuộc trung ương ).

* Sử dụng bản đồ.

- Đọc được các chú giải và kí hiệu bản đồ; biết được ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ và sử dụng nó để xác định khoảng cách thực tế giữa hai điểm, biết xác định phương hướng và tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ.
VD
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Hình 1.2. Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông ngòi châu Á.
Với bản đồ trên học sinh biết đọc chú giải của bản đồ để biết được kí hiệu của các đối tượng địa lí như đồng bằng, sơn nguyên, dãy núi, sống núi và đỉnh núi, bán đảo, hoang mạc cát, than, sắt, đồng, chì kẽm…Từ đó các em biết được sự phân bố của các đối tượng địa lí đấy trên bản, sau đó là sự nhận xét về sự phân bố các đối tượng địa lí.

- Đọc và hiểu được các lược đồ, bản đồ chính trị của một lãnh thổ ( thế giới, châu lục, khu vực…). Ví dụ ( đã đề cập ở một vài ví dụ trên )
- Biết đọc bản đồ tỉ lệ nhỏ về địa lí tự nhiên và rút ra được các nhận xét cần thiết; đọc và phân tích được các bản đồ tự nhiên ( địa hình, khí hậu, sông ngòi, thổ nhưỡng, sinh vật) của Việt Nam.

- Đọc và phân tích được bản đồ về địa lí dân cư, kinh tế ( kinh tế chung hoặc các ngành kinh tế ) của Việt Nam nói chung, của các vùng và địa phương nói riêng; hiểu

và sử dụng được Atlat Địa lí Việt Nam ở mức nhất định trong quá trình học môn Địa lí.

* Tính toán, xử lí số liệu thống kê.

- Hiểu được một số đại lượng đo các hiện tượng, quá trình tự nhiên trên thế giới.

Ví dụ trong bài 18. Thời tiết, khí hậu và một số yếu tố của khí hậu ( khoa học xã hội 6 )  có  bảng số liệu: Lượng hơi nước tối đa trong không khí.

	Nhiệt độ ( 0C )
	Lượng hơi nước ( g/m3 )

	0
	2

	12
	5

	20
	17

	30
	30


Từ bảng số liệu trên, học sinh rút ra được nhận xét: nhiệt độ càng tăng thì sự bốc hơi nước càng nhiều hay nói cách khác nhiệt độ càng cao thì  lượng hơi nước tối đa trong không khí càng tăng. Đây là một trong những nguyên nhân trong quá trình tạo mưa.

- Hiểu được ý nghĩa của một số chỉ tiêu về địa lí dân cư ( tỉ suất sinh, tỉ suất tử, gia tăng dân số tự nhiên, mật độ dân số…); vận dụng được một số chỉ tiêu liên quan đến địa lí dân cư, phát triển kinh tế để phân tích đặc điểm dân cư kinh tế ở châu lục và khu vực, quốc gia, địa phương.

- Biết tính toán, xử lí số liệu thống kê liên quan đến việc phân tích về dân cư, kinh tế; vận dụng được một số chỉ tiêu về địa lí dân cư, phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế vào việc phân tích đặc điểm về dân cư và phát triển kinh tế ở Việt Nam nói chung, các vùng kinh tế và địa phương nói riêng.

Ví dụ bài 1 phần hoạt động luyện tập ở Bài 3. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam ( Khoa học xã hội 9 ).

Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) phân  theo nghành kinh tế của nước ta, năm 2002 và 2014 ( Đơn vị: nghìn tỉ đồng, giá hiện hành )
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                           Năm

Ngành
	2002
	2014

	Nông, lâm, thủy sản
	123,4
	697,0

	Công nghiệp – xây dựng
	206,2
	1307,9

	Dịch vụ
	206,2
	1537,2

	Tổng GDP
	535,8
	3542,1


- Tính tỉ trọng ( % ) các ngành kinh tế trong tổng GDP nước ta, các năm 2002 và 2014.

- Nhận xét sự thay đổi về quy mô và cơ cấu ngành kinh tế hai năm trên

Học sinh phải biết tính %  của các ngành kinh tế. Năm 2002 ngành Nông-lâm-thủy có tỉ trọng là  ( 123,4 : 535,8 ) x 100 = 23,2 %, tương tự tỉ trọng Công nghiệp – xây dựng = ( 206,2 : 535,8 ) x 100 =  38,4 %.
* Phân tích biểu đồ.

- Làm quen với một vài biểu đồ: biểu đồ tròn ( thể hiện cơ cấu ), biểu đồ cột và biểu đồ kết hợp ( liên quan đến khí hậu ) ở lớp 6, lớp 7.

- Biết đọc các dạng biểu đồ thông dụng ( biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ cột chồng, biểu đồ tròn, biểu đồ miền, biểu đồ kết hợp ) và vận dụng chúng để phân tích động thái, cơ cấu, quy mô và đặc điểm phát triển cũng như phân bố các hiện tượng và đối tượng địa lí; nhận xét được biểu đồ về dân cư của các châu lục và khu vực; phân tích được một số biểu đồ thông dụng về kinh tế ( kinh tế chung hoặc các ngành kinh tế ) của các châu lục, các khu vực, của 1 quốc gia, các vùng kinh tế hay của địa phương.

- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, dòng chảy ở Việt Nam.

- Phân tích được các biểu đồ liên quan đến địa lí dân cư của Việt Nam nói chung, của các vùng kinh tế và địa phương nói riêng; phân tích được một số biểu đồ thông dụng về kinh tế ( kinh tế chung, các ngành kinh tế ) của Việt Nam, các vùng kinh tế và của địa phương.

* Tổ chức học tập thực địa.

- Có được những hiểu biết sơ bộ và biết chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết cho một dã ngoại ( thực địa ) với khoảng thời gian có hạn phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường; biết tiến hành một số quan sát, quan trắc đơn giản ngoài thực địa ( cá nhân hoặc nhóm ); biết ghi chép vào sổ nhật ký thực địa những thông tin thu nhập được.

- Biết thu thập và xử lí được các thông tin trên thực địa từ nhật ký thực địa, viết được báo cáo về kết quả thực địa liên quan đến địa lí tự nhiên của nước ta nói chung và của địa phương nói riêng.

- Viết và trình bày được báo cáo thể hiện kết quả thu nhập được từ thực địa gắn với địa lí dân cư, kinh tế ( kinh tế nói chung, các ngành kinh tế, phân ngành kinh tế ) của địa phương.

* Khai thác Internet.


- Biết lấy thông tin về tự  nhiên từ những trang web chính thức được giáo viên giới thiệu; biết xác định các từ khóa trong việc tìm kiếm thông tin theo chủ đề; biết đánh giá thông tin tiếp cận được và có kĩ năng lấy, lưu giữ thông tin phuc
 vụ việc học tập của mình.

- Biết khai thác thông tin trên Internet về tự nhiên, kinh tế – xã hội của các châu lục trên thế giới; biết đánh giá thông tin thu thập được và có kĩ năng lấy, lưu giữ thông tin phục vụ việc học tập của mình.

- Biết khai thác thông tin trên Internet để tìm hiểu về tự nhiên của Việt Nam nói chung của địa phương nói riêng.

- Biết khai thác tư liệu trên Internet để tìm hiểu về dân cư, hoạt động kinh tế của Việt Nam cũng như của các vùng kinh tế và địa phương.

   Ví dụ muốn cập nhật dân số của Việt Nam qua các năm, ta tìm trên Internet, đánh số năm cần tìm về dân số.

* Sử dụng các công cụ địa lí khác.

- Biết sưu tầm, khai thác các loại tranh, ảnh có nội dung địa lí ( tự nhiên, dân cư, kinh tế…) phục vụ cho học tập.

- Đọc, phân tích được tranh ảnh, sơ đồ, lát cắt, mô hình địa lí tự nhiên ở Việt Nam.

- Đọc phân tích được tranh, ảnh, sơ đồ, lát cắt, mô hình địa lí về dân cư, các ngành kinh tế ở Việt Nam vầ địa phương.

d. Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiến.

- Biết liên hệ các kiến thức đã học vào thực tiễn hàng ngày liên quan đến bản đồ, tự nhiên, các thành phần của Trái Đất.

Ví dụ:

Khi học về khí hậu Việt Nam, học sinh biết được đặc điểm khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới, gió mùa và ẩm. Khí hậu phân hóa theo chiều Bắc- Nam, Đông – Tây. Thấp lên cao. Từ đó học sinh sẽ liên hệ với thực tế và ứng dụng vào thực tế. Khi đi du lịch biết được đặc điểm khí hậu vùng miền đó để mang đồ sao cho phù hợp với khí hậu.

Khi học về chủ đề “Thời tiết, khí hậu và một số yếu tố của khí hậu “ ( Khoa học xã hội 6 ), học sinh vận dụng kiến thức của các chủ đề về “ không khí và các
 khối khí “, “ Khí áp và các loại gió” để giải thích hiện tượng mây, mưa, sương. 

- Biết liên hệ các kiến thức đã học vào thực tiễn hàng ngày liên quan đến môi trường địa lí, các châu lục, các khu vực.

Ví dụ:

Khi học về chủ đề “ Tự nhiên châu Phi “, dựa vào những kiến thức về tự nhiên như địa hình ( là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750 m, đường bờ biển ít bị cắt xẻ ), vị trí địa lí ( Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong môi trường đới nóng, ven biển có nhiều dòng biển lạnh chảy sát ven bờ, chịu ảnh hưởng bởi khối khí chí tuyến và lục địa có tính chất khô, nóng ) để giải thích tại sao châu Phi lại có diện tích hoang mạc lớn nhất thế giới.

- Biết vận dụng những kiến thức về tự nhiên Việt Nam để phân tích, giải thích các tình huống diễn ra trong thực tiễn của cuộc sống.

Ví dụ  khi học về chủ đề “ sông ngòi Việt Nam “ học sinh sẽ vận dụng những kiến thức về địa hình, khí hậu để giải thích 4 đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

- Biết phát hiện một số vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn ở mức độ dơn giản, biết liên hệ với thực tiễn trong nước cũng như ở địa phương liên quan đến kiến thức đã học về tự nhiên, dân cư, kinh tế của nước ta; ý thức được một số vấn đề cấp bách gắn với địa lí học phù hợp với trình độ của học sinh đang diễn ra ở Việt Nam và địa phương.

Ví dụ khi học về “ Địa lí địa phương”, để học sinh giải thích được tại sao ở xã Chí Tân lại rất thích hợp cho việc trồng cây nghệ và trong nghệ có hàm lượng cucurmin cao nhất cả nước. Để giải thích được học sinh phải biết vận dụng sự hiểu biết về đất ( đất phù sa của sông Hồng rất màu mỡ ), khí hậu ( nóng, ẩm, lượng mưa phù hợp với cây nghệ ), kinh nghiệm của người dân giúp cho xã trở thành vùng chuyên canh cây nghệ lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng với diện tích khoảng 400 ha.
1.2.2.2.  Những lưu ý khi triển khai.

a. Những năng lực mà học sinh phải có sau khi học xong chương trình môn Địa lí ở THCS đã được trình bày tương đối củ thể. Nhưng đây mới là những phác thảo với mong muốn hình thành và phát triển ở học sinh một số năng lực thiết thực liên quan đến môn học thông qua hệ thống kiến thức về địa lí đại cương, địa lí kinh tế – xã hội thế giới, địa lí Việt Nam và phương pháp giáo dục đề cao hoạt động chủ động, tích cực. Sáng tạo của học sinh. Những yêu cầu cần đạt về năng lực là cái đích phải hướng tới, dù không hề dễ dàng. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường ở các địa phương đều đạt được ở mức độ như nhau. Những năng lực nêu trên có thể hiểu ở mức độ tối đa với sự hiện diện của tất cả các biểu hiện về năng lực. Trong khi đó, ở mức độ thấp hơn, số lương các biểu hiện của mỗi năng lực có thể giảm đi, tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tựu chung lại, dù ở mức độ nào. Kết quả chỉ có thể có được sau khi học sinh đã học xong toàn bộ chương trình.

b. Việc hình thành được năng lực cho học sinh phải thông qua hệ thống kiến thức cơ bản, thiết thực hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học. Không thể có năng lực nếu như không có kiến thức, kĩ năng cần thiết. Vì thế, hệ thống kiến thức với những kiến thức cơ bản, cốt lõi tương đối ổn định trong lĩnh vực Địa lí là cơ sở cho việc hình thành và phát triển năng lực. Tuy nhiên, kiến thức được cho học sinh không nhằm mục đích tự thân, giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức đơn thuần. Mặc dù kiến thức rất quan trọng, nhưng nếu dừng ở đó thì chưa đủ. Giáo dục nhằm giúp học sinh hoàn thành tốt công việc, giải quyết những vấn đề trong học tập và đời sống thông qua việc vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học. Rõ ràng là có mối quan hệ chặt chẽ giữa một bên là kiến thức, kĩ năng và bên kia là năng lực được hình thành và phát triển trong quá trình học tập. Như vậy, trong việc triển khai dạy học phát triển năng lực đối với môn Địa lí, người dạy vẫn phải lưu ý đúng mức đến nội dung kiến thức.

c. Để hình thành và phát triển năng lực cho học sinh cần phải lựa chọn các phương pháp dạy học tích cực thích hợp đối với môn Địa lí. Nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh, tạo môi trường học thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích các em tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, rèn luyện khả năng tự học, phát huy tối đa tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích lũy được. 

Học sinh được tổ chức làm việc có thể độc lập cá nhân hay theo nhóm, làm chung cả lớp. Dù hình thức nào học sinh cũng phải tự mình phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế.

d. Trong quá trình giảng dạy đối với mỗi bài học, cần lưu ý đến yêu cầu cần đạt về năng lực. Khi đưa ra các yêu cầu này phải lựa chọn sao cho đảm bảo được tính thiết thực, khả thi cao.

Mỗi bài học chỉ hình thành ở học sinh một hay một vài biểu hiện nhất định của một hay một vài năng lực nào đó. Ví dụ ở môn khoa học xã hội 6 bài 11. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí,  ở bài này hình thành cho học sinh năng lực đọc phương hướng, tọa độ địa lí của 1 điểm trên bản đồ.
1.3.  Các năng lực môn Lịch sử được phát triển ở THCS

	Thành phần năng lực
	Mô tả chi tiết

	﻿TÌM HIỂU                                                                                                 

LỊCH SỬ                                                                                                  


	- Bước đầu nhận diện và phân biệt được: các loại hình và dạng thức khác nhau của các nguồn tài liệu cơ bản của khoa học lịch sử, giá trị của tư liệu lịch sử trong việc tái hiện và nghiên cứu lịch sử.

﻿- Khai thác và sử dụng được thông tin của một số loại tư liệu lịch sử đơn giản.

	﻿NHẬN THỨC                                                                                                VÀ TƯ DUY                                                                                                LỊCH SỬ                                                                                                  


	- Mô tả và bước đầu trình bày được những nét chính của các sự kiện và quá trình lịch sử cơ bản với các yếu tố chính về thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả có sử dụng sơ đồ, lược đồ, bản đồ lịch sử,...

﻿- Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét về những nhân tố tác động đến sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, quá trình lịch sử; giải thích được kết quả của sự kiện, diễn biến chính của lịch sử.
- Phân tích được những tác động của bối cảnh không gian, thời gian đến các sự kiện, nhân vật, quá ﻿trình lịch sử.

- Mô tả và bước đầu trình bày được những nét chính của các sự kiện lịch sử cơ bản với các yếu tố chính về thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả; diễn biến các trận đánh và cuộc chiến trên lược đồ, bản đồ lịch sử.

- Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét về những nhân tố tác động đến sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, quá trình lịch sử; giải thích được kết quả của sự kiện, diễn biến chính của lịch sử.
- Phân tích được những tác động của bối cảnh không gian, thời gian đến các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử.

- Bước đầu giải thích được mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử, mối quan hệ tác động qua lại của các sự kiện, hiện tượng với hoàn cảnh lịch sử.

- Trình bày được chủ kiến của mình về một số sự kiện, nhân vật, vấn đề lịch sử,... như lập luận khẳng định hoặc phủ định các nhận định, nhận xét về một sự kiện, hiện tượng, vấn đề hay nhân vật lịch sử.

	VẬN DỤNG KIẾN THỨC,                                                                                                   KĨ NĂNG ĐÃ HỌC

                                                                              
	﻿- Sử dụng kiến thức lịch sử để giải thích, mô tả một số sự kiện, hiện tượng lịch sử trong cuộc sống.

 - Vận dụng được kiến thức lịch sử để phân tích và đánh giá tác động của một sự kiện, nhân vật, vấn đề lịch sử đối với cuộc sống hiện tại.

﻿- Vận dụng được kiến thức lịch sử để giải quyết những vấn đề thực tiễn, đồng thời giải thích các

vấn đề thời sự đang diễn ra ở trong nước và thế giới.


2. Phương pháp dạy học phát triển năng lực ở Trung học cơ sở.

2.1. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trung học cơ sở theo định hướng phát triển năng lực.

Đổi mới phương pháp dạy học theo hình thành phát triển năng lực chính là phát huy được tính tích cực nhận thức của học sinh. Nói cách khác đó chính là sử dụng các phương pháp dạy học tích cực  trong giảng dạy. Trong hoạt động dạy và học giáo viên là người hướng dẫn, định hướng cho học sinh phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề và rút ra kết luận. Quá trình đó giúp cho người học lĩnh hội nội dung học tập đồng thời phát triển năng lực sáng tạo.

   Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực có nghĩa là hoạt động học tập phải được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động hợp tác, trong mối quan hệ  giữa thầy và trò, trò và trò trong môi trường thân thiện, an toàn. Trong dạy học, học sinh là chủ thể hoạt động, giáo viên đóng vai trò người tổ chức hướng dẫn. Đòi hỏi giáo viên có kiến thức sâu, rộng, có kĩ năng sư phạm, đặc biệt có tình cảm nghề nghiệp thì đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực mới có hiệu quả.

    Mục đích của dạy học phát triển năng lực là:

- Học có hiệu quả hơn.

- Quan hệ giữa giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh tốt hơn.

- Hoạt động học tập phong phú hơn, học sinh được hoạt động nhiều hơn.

- Giáo viên có nhiều cơ hội giúp đỡ học sinh hơn.

- Quan tâm nhiều hơn tới sự phát triển cá nhân, tính sáng tạo…của người học.

2.2. Sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm phát triển năng lực người học  ở trường trung học cơ sở

2.2.1. Tìm hiểu về phương pháp dạy học theo dự án.

2.2.1.1. Thế nào là dạy học theo dự án.

Dạy học theo dự án là một phương pháp tổ chức dạy học trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức tạp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành nhằm tạo ra một sản phẩm có thể giới thiệu được. Nhiệm vụ học tập được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục tiêu, lập kế hoạch đến thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Thông qua đó, hình thành và phát triển cho học sinh năng lực giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực nhận thức đối tượng địa lí, năng lực thu thập thông tin địa lí, năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ địa kí, năng lực đánh giá thông tin địa lí… 

Trong dạy học dự án, các hoạt động học tập được thiết kế mang tính thiết thực, liên quan đến nhiều lĩnh vực kiến thức, lấy người học làm trung tâm gắn kiến thức nhà trường với những vấn đề thực tiễn của thế giới thực tại. Xuất phát từ nội dung học, giáo viên đưa ra một chủ đề với những gợi ý hấp dẫn, kích thích người học tham gia thực hiện. Dự án là một bài tập tình huống mà người học phải giải quyết bằng kiến thức theo nội dung bài học. Học theo dự án đặt người học vào tình huống có vấn đề nhưng việc giải quyết vấn đề đòi hỏi sự tự lực cao của người học. Khi người học được lựa chọn nội dung/ tiểu chủ đề và tự đặt ra vấn đề cần tìm hiểu nghiên cứu, người học sẽ hoàn toàn chủ động tích cực trong việc lập kế hoạch nghiên cứu, tìm kiếm, tổng hợp. Xử lí thông tin để giải quyết vấn đề đặt ra.
Những gì xảy ra bên ngoài trường học sẽ đem lại nhiều cơ hôi học tập. Điều này    có nghĩa dạy học theo dự án sẽ đem đến các cơ hội phát triển năng lực và những kiến thức chuyên sâu. Nếu bắt đầu từ thực tế, chúng ta có thể đưa cuộc sống hàng ngày vào trong môi trường lớp học, có thể tái hiện lại thế giới đó trong môi trường sư phạm thông qua các hình thức khác nhau. Cách tiếp cận này sẽ đem đến nhiều điều mới mẻ, một khởi đầu mới và những cơ hội học tập độc đáo. Sau một thời gian làm việc tích cực, học sinh thấy được kết quả công việc của mình. Giáo viên có thể đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chủ đề dự án của mình. Dựa trên việc quan sát học sinh hoặc kinh nghiệm của mình, giáo viên có thể gợi ý các chủ đề phù hợp. Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra liệu các em có thực hứng thú với các chủ đề không và các chủ đề phải khơi gợi được sự hứng thú cho các em.

2.2.1.2. Các bước dạy học theo dự án.

Bước 1. Lựa chọn chủ đề.

 Học theo dự án có thể tiến hành theo 6 bước. Bước đầu tiên là lựa chọn chủ đề. Giáo viên cần tìm hiểu các chủ đề học sinh quan tâm để tạo cơ sở cho cả lớp tham gia tích cực vào một chủ đề trong một khoảng thời gian đủ dài. Việc hỏi trực tiếp học sinh các câu hỏi khai thác những chủ đề mà em quan tâm có lẽ cách tốt nhất để chọn một chủ đề thú vị với các em. Nhưng trước khi giáo viên có thể đưa ra ý kiến về chủ đề, việc quan trọng là học sinh có cơ hội tham gia vào quá trình lựa chọn và được khuyến kích để tích cực tham củ đề có thể khởi đầu bằng một ý tưởng liên quan với nội dung học tập, gắn với tễ thực tiễn mà học sinh quan tâm. Ví dụ: lễ hội, phong tục tập quán, nhà trường, gia đình, chăm sóc vật nuôi và cây trồng, đa dạng sinh học, an toàn giao thông, tệ nank xã hội, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực  phẩm …Từ chủ đề lớn, giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh phát triển tìm các chủ đề nhỏ còn gọi là tiểu chủ đề, là vấn đề nghiên cứu cụ thể, là tên gọi của các dự án.  

Sơ đồ tư duy là công cụ hiệu quả để xác định, lựa chọn ý tưởng cũng như những vấn đề cần giải quyết xung quanh dự án.

Sử dụng sơ đồ tư duy để:

- Tập hợp ý kiến các thành viên.

- Kết hợp các ý tưởng

- Xây dựng cấu trúc kiến thức

- Xác định quy mô nghiên cứu

- Xác định các hoạt động học tập cần thực hiện

Cách tiến hành như sau:

- Giáo viên ghi chủ đề chính lên bảng, đồng thời cử một học sinh ghi lại các ý tưởng.
- Giáo viên đặt câu hỏi để phát triển các ý tưởng. Khi đặt câu hỏi để phát triển ý tưởng có thể sử dụng sơ đồ 5W1H ( Who, What, When, Why, How ) có nghĩa là ai? cái gì? Khi nào? Tại sao? Như thế nào?. Trong các câu hỏi này, câu hỏi tại sao và như thế nào là câu hỏi quan trong nhất.

Bước 2: Lập kế hoạch.

Trong bước này học sinh sẽ động não về các yếu tố cần giải quyết trong chủ đề. Các em có thắc mắc gì? Các em muốn tìm hiểu điều gì về chủ đề? Các em có thể làm gì với chủ đề này? Trong bước này, học sinh và giáo viên cùng hình thành các câu hỏi cụ thể, phân công và thống nhất nhiệm vụ. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy để lập kế hoạch dự án.

Bước 3: Thu thập thông tin.

Đây là bước  “ thu thập dữ liệu “. Học sinh sẽ bắt đầu tìm câu trả lời cho hỏi nghiên cứu. Việc tập hợp gồm một số các hoạt động: Nghiên cứu, khảo sát thực tế, tìm tài liệu, phỏng vấn, tìm hiểu và khám phá các tài liệu khác nhau ( sách, báo, internet)…Trong bước này, giáo viện có thể hỗ trợ để học sinh khai thác sâu các yếu tố cho dự án, giúp học sinh có được cách tiếp cận sâu hơn với dự án.

Bước 4: Xử lí thông tin.

Bước này được gọi là bước phát triển. Học sinh sẽ kết hợp các yếu tố, giải nghĩa các yếu tố đơn lẻ và sẽ có cái nhìn toàn cảnh về những gì đã khám phá và tìm hiểu. Các em sẽ thực hiện tuần tự: Tiếp nhận thông tin và làm rõ các thông tin, đo dó sẽ có các trải nghệm mới và tạo lại những gì đã trải nghiệm, sau đó sẽ cá nhân hóa thông tin đó. Sự phát triển của dự án cũng có thể được đánh theo nhiều cách, không chỉ dưới dạng các báo cáo viết, mà có thể là báo cáo ảnh hoặc các sản phẩm kèm nhận xét, bản tin radio, truyện, kịch, mô hình, tranh vẽ…

Bước 5: Trình bày kết quả.

Đây là một giai đoạn quan trọng trong hoạt động dự án. Việc học sinh cảm 
thấy tự hào với công việc của mình có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự nhận thức năng lực của bản thân mình, đồng thời áp dụng những điều đã học vào thực tế
Các hình thức báo cáo có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau: triển lãm, thuyết trình, góc trưng bày trong lớp, múa rối, tác phẩm nghệ thuật, dã ngoại, các sự kiện…

Trong trường hợp dự án thực hiện liên quan đến các vấn đề xã hội, đặc biệt khi học sinh đã có kết luận về các tình huống xã hội, kết quả dự án có thể dẫn đến hành động: Làm cho mọi người có ý thức hơn thì có thể bằng hình thức trưng bày các khẩu hiệu, triển lãm tranh cổ động, liên hệ với những người có tiếng nói khi ra quyết định ( lãnh đạo địa phương…). Ví dụ các dự án về bảo vệ môi trường, cách phòng chống HIV AISD, phòng tránh tai nạn giao thông…

Bước 6: Đánh giá kết quả.

Bước cuối cùng được dành cho việc đánh giá. Học sinh sẽ nhìn lại những hoạt động đã thực hiện và đánh giá lẫn nhau.

Đánh giá mục tiêu học tập đã đạt được hay chưa? Liệu sản phẩm của dự án có dùng được hay không? Những thiếu sót gì đã bỏ qua? Các yếu tố khác như cảm giác thoải mái trong quá trình hoạt động nhóm – thời gian thực hiện dự án -  các vấn đề gặp phải và sự hỗ trợ,…đều phải được đề cập và đánh giá. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc phát triển dự án hoặc thực hiện các dự án tiếp theo.

2.2.1.3. Một số kĩ năng thực hiện dự án cần hướng dẫn cho học sinh.

* Tìm kiếm và thu thập dữ liệu.

a. Tìm thông tin qua báo chí, internet, thư viện.

Khi tìm thông tin qua các phương tiện trên, học sinh có thể sử dụng các phiếu ghi dữ liệu.

 Phiếu ghi dữ liệu    
	Nhật kí học theo dự án

Chủ đề:                                                                                           Lớp:

HS/Thành viên nhóm:                                                                  Ngày:

	Câu hỏi liên quan

Nguồn
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Ví dụ: Khi học sinh tham gia trải nghiệm sáng tạo ở môn Khoa học xã hội 9 chủ đề Dân cư và sức khỏe sinh sản, các em sẽ thu thập dữ liệu theo phiếu.
	Nhật kí học theo dự án

Chủ đề:  Dân cư và sức khỏe sinh sản.                                    Lớp: 9a

HS/Thành viên nhóm:    Nguyễn Khánh Linh                        Ngày: 10/ 9/ 2019

	Câu hỏi liên quan

Nguồn
	Sự gia tăng dân số của nước ta từ năm 1990 đến nay ( 2019 ) 
	Tỉ lệ các nhóm tuổi thay đổi như nào trong giai đoạn 1990-2019
	Tỉ số giới tính thay đổi như thế nào trong  giai đoạn 1990-2019? Phản ánh điều gì?
	Hiện nay giới trẻ đã quan tâm đến sức khỏe giới tính và sinh sản như thế nào? Em đã từng nghe nói đến “ sống thử” chưa, quan điểm của em về vấn đề này?

	Sách hướng dẫn
	Thông tin
	Thông tin
	Thông tin
	Thông tin

	Internet
	Thông tin
	Thông tin
	Thông tin
	Thông tin

	Báo Sức khỏe và pháp luật
	Thông tin
	Thông tin
	Thông tin
	Thông tin


Các học sinh có những câu hỏi giống nhau, có câu hỏi khác nhau, mỗi em có một phiếu điều dữ liệu riêng.
b. Làm thực nghiệm hoặc quan sát.

     Khi làm thực nghiệm hoặc quan sát, cần thiết kế trước các hoạt động. Thực nghiệm nhằm chứng minh hoặc phủ nhận một giả thuyết.

Một thực nghiệm bao gồm:

- Mục tiêu

- Phương pháp

- Đo lường hoặc quan sát

- Kết quả và thảo luận

- Kết luận 

Ví dụ. Khi làm một thực nghiệm để xem nước tai xã Chí Tân có bị ô nhiêm không.
	1. Mục tiêu
	 Chứng minh rằng cây sinh trưởng trong nước sạch tốt hơn trong nước ô nhiễm.

	2. Phương pháp
	Trồng tỏi trong nước sạch và nước ô nhiễm trong 3 tuần.

Đo chiều cao của cây tỏi 2 lần 1 tuần.


c. Điều tra hoặc phỏng vấn: 

Khi điều tra, phỏng vấn, cần thiết kế các câu hỏi.

Ví dụ:

1. Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mọi người 

a. Hoàn toàn không đồng ý.

b. Không đồng ý.

c. Bình thường.

d. Đồng ý.

e. Hoàn toàn đồng ý.

2. Bạn có thường xuyên bỏ rác vào thủng rác không?

a. có

b. không

c. thỉnh thoảng

d. rất ít

3. Trường hợp nào là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường ở địa phương của bạn: 

a. Khói nhà máy

b. Rác thải sinh hoạt

c. Rác thải y tế

d. Phân bón, thuốc trừ sâu.

Khi thiết kế câu hỏi cần lưu ý:

· Mỗi câu hỏi chỉ hỏi một chủ đề.

· Sử dụng ngôn ngữ đơn giản.

· Thử nghiệm với bạn bè để điều chỉnh nếu cần.

· Tổng hợp thông tin. 

 Các dữ liệu thô cần được tổng hợp lại để chỉ đưa  vào báo cáo các kết luận có liên quan và đã được phân tích, cần chú ý:

· Chỉ liệt kê các ý chính.

· Tóm tắt thông tin bằng 1 đến 2 câu.

· Xây dựng sản phẩm dự án.

 Sau khi thu thập được thông tin qua hoạt động tìm kiếm, điều tra, phỏng vấn, phân tích, học sinh tập hợp lại thành một sản phẩm của dự án.

· Báo cáo sản phẩm dự án.

Báo cáo thường gồm:

· Tên dự án.

· Lí do nghiên cứu dự án.

· Mục tiêu dự án.

· Các hoạt động tìm hiểu

· Dữ liệu và bàn luận.

· Kết luận 

· Bài học kinh nghiệm sau khi thực hiện dự án

 Các hình thức trình bày: 

· Báo cáo bằng văn bản.

· Biểu diễn: múa, hát, kịch…

· Áp phích

· Phim 

· Trưng bày triển lãm

· Trình bày bằng power point

· …

Khi học sinh thực hiện dự án cần cung cấp cho học sinh sổ theo dõi dự án. Sổ theo dõi dự án giúp cho học sinh ghi lại quá trình thực hiện các nhiệm vụ đa dạng trong dự á học tập, học sinh sẽ sử dụng sổ theo dõi dự án trong suốt quá trình học tập, hoc sinh ghi lại những thông tin đã thu thập và các kết quả thảo luận vào sổ theo dõi đến khi kết thúc dự án. Giáo viên có thể rà soát lại sổ theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án của học sinh.

2.2.1.4. Một số lưu ý khi hướng dẫn học sinh học theo dự án.

Khi hướng dẫn học sinh học theo dự án, nên dành một tiết đầu tiên cho việc hướng dẫn học sinh các công việc sau:

Lập kế hoạch dự án:

- Trên cơ sỏ chủ đề, gợi ý học sinh tìm hiểu tiểu chủ đề liên quan.

- Sau khi có các tiểu chủ đề liên quan cho học sinh lựa chọn tiểu chủ đề theo ý thích. Các học sinh cùng 1 tiểu chủ đề  sẽ hình thành nhóm, như vậy sẽ có  các nhóm tương ứng với số tiểu chủ đề liên quan đã được sắp xếp hình thành qua sơ đồ tư duy.
- Giáo viên hướng dẫn các nhóm lập kế hoạch nghiên cứu. Sử dụng sơ đồ tư duy để lập kế hoạch, dự vào đó để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, xác định phương tiện, thời gian thực hiện, dự kiến kết quả.

Thực hiện dự án, cần:

- Thu thập thông tin như thế nào? Ở đâu? Bằng cách nào?

- Cách xử lí thông tin như thế nào.

Tổng hợp và báo kết quả:

- Cách tổng hợp như thế nào.

- Cách trình bày báo cáo đa dạng, do học sinh lựa chọn, giáo viên không ép buộc.

3.  ﻿Một số vấn đề chung về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn.

3.1. Khái niệm dạy học tích hợp liên môn

Dạy học tích hợp liên môn là dạy học những nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học. "Tích hợp" là nói đến phương pháp và mục tiêu của hoạt động dạy học còn "liên môn" là đề cập tới nội dung dạy học. Đã dạy học "tích hợp" thì chắc chắn phải dạy kiến thức "liên môn" và ngược lại, để đảm bảo hiệu quả của dạy liên môn thì phải bằng cách và hướng tới mục tiêu tích hợp. Ở mức độ thấp thì dạy học tích hợp mới chỉ là lồng ghép những nội dung giáo dục có liên quan vào quá trình dạy học một môn học như: lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... Mức độ tích hợp cao hơn là phải xử lí các nội dung kiến thức trong mối liên quan với nhau, bảo đảm cho học sinh vận dụng được tổng hợp các kiến thức đó một cách hợp lí để giải quyết các vấn đề trong học tập, trong cuộc sống, đồng thời tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Chủ đề tích hợp liên môn là những chủ đề có nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học, thể hiện ở sự ứng dụng của chúng trong cùng một hiện tượng, quá trình trong tự nhiên hay xã hội. Ví dụ: Kiến thức Vật lí và Công nghệ trong động cơ, máy phát điện; kiến thức Vật lí và Hóa học trong nguồn điện hóa học; kiến thức Lịch sử và Địa lí trong chủ quyền biển, đảo; kiến thức Ngữ văn và Giáo dục Công dân trong giáo dục đạo đức, lối sống…Các chủ đề tích hợp liên môn có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn đối với học sinh, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, nhờ đó năng lực và phẩm chất của học sinh được hình thành và 
môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn.

3.2. Ưu điểm của việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn

Đối với học sinh, trước hết, các chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc. Điều quan trọng hơn là các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn ﻿học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn.﻿

﻿Đối với giáo viên thì ban đầu có thể có chút khó khăn do việc phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các môn học khác. Tuy nhiên khó khăn này chỉ là bước đầu và có thể khắc phục dễ dàng bởi hai lý do: Một là, trong quá trình dạy học môn học của mình, giáo viên vẫn thường xuyên phải dạy những kiến thức có liên quan đến các môn học khác và vì vậy đã có sự am hiểu về những kiến thức liên môn đó; Hai là, với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và ngoài lớp học; vì vậy, giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học. Như vậy, dạy học theo các chủ đề liên môn không những giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. 

3.3. Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã giao quyền tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, phát huy vai trò sáng tạo của nhà trường và giáo viên; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học, tổ chuyên môn và giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc ﻿xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh. Từ năm học 2013-2014, các trường phổ thông được giao quyền tự chủ trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục dựa vào mục tiêu giáo dục quy định trong chương trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT: Công văn 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng; các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm. Theo đó, thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học  tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực vàphẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng. Các kiến thức liên môn có thể nằm ở chương trình của các lớp khác nhau và đều có thể được lựa chọn để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp liên môn.

Với mô hình trường học mới thì bài liên môn được nêu cụ trong từng chủ đề. Ở Khoa học xã hội 6 bài liên môn là: Bài 1. Tìm hiểu bộ môn Khoa học xã hội, Bài 2.  Bản đồ cách vẽ bản đồ. Ở Khoa học xã hội 7 gồm Bài 1. Các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI; Bài 2. Thế giới rộng lớn và đa dạng. Ở Khoa học xã hội 8: Bài 1. Biển đảo Việt Nam.
3.4. Nội dung trình bày một chủ đề tích hợp liên môn

3.4.1. Tên chủ đề

﻿Căn cứ vào nội dung kiến thức và các ứng dụng của chúng trong thực tiễn để xác định tên chủ đề sao cho phù hợp, thể hiện được nội dung tích hợp liên môn.

3.4.2. Nội dung trong chương trình các môn học được tích hợp trong chủ đề

- Trình bày về nội dung kiến thức thuộc chương trình các môn học được dạy học tích hợp trong chủ đề; nêu rõ yêu cầu cần đạt; tên bài (tiết), thời lượng phân phối chương trình hiện hành và thời điểm dạy học theo chương trình hiện hành;

- Phương án/kế hoạch dạy học môn học sau khi đã tách riêng phần nội dung kiến thức được dạy học theo chủ đề đã xây dựng.

- Trình bày nội dung dạy học trong chủ đề; phân tích về thời lượng và thời điểm thực hiện chủ đề trong mối liên hệ phù hợp với chương trình dạy học các môn học liên quan.

- Trình bày ý tưởng/câu hỏi của chủ đề nhằm giải quyết một vấn đề nào đó để qua đó học sinh học được nội dung kiến thức liên môn và các kĩ năng tương ứng đã được tách ra từ chương trình các môn học nói trên, có thể là vấn đề theo nội dung dạy học hoặc vấn đề cần giải quyết trong thực tiễn.

- Ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề trong dạy học các môn học liên quan/hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với việc hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.
3.4.3. Mục tiêu của chủ đề

a) Về kiến thức: Trình bày về nội dung kiến thức mà học sinh sẽ học được thông qua chủ đề (chỉ trình bày những kiến thức sẽ được đánh giá).

b) Về kĩ năng: Trình bày về những kĩ năng của học sinh được hình thành thông qua thực hiện các hoạt động học theo chủ đề (chỉ trình bày những kĩ năng sẽ được đánh giá). Sử dụng động từ hành động để ghi các loại kĩ năng và năng lực mà học sinh được phát triển qua thực hiện chủ đề.

c) Về thái độ: Trình bày về những tác động của việc thực hiện các hoạt động học theo chủ đề đối với nhận thức, giá trị sống và định hướng hành vi của học sinh.

d) Các năng lực chính hướng tới: Học sinh được học thông qua thực hành, sáng tạo và tạo ra sản phẩm học tập có ý nghĩa cho bản thân; có thể thiết kế, xây dựng, sáng tạo ra một sản phẩm hoặc thực hiện một việc nào đó. Các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tìm hiểu khoa học xã hội, thẩm mĩ ( họa ), tin học,đọc, viết, toán học, khoa học… được phát triển trong việc tạo ra sản phẩm học tập.

3.4.4.  Sản phẩm cuối cùng của chủ đề

Mô tả rõ sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành về nội dung và hình thức thể hiện (bài báo báo, bài trình chiếu, tập tranh ảnh, video, mô hình, vật thật, dụng cụ thí nghiệm, phần mềm…); nêu rõ tên và yêu cầu của sản phẩm cùng với tiêu chí đánh giá sản phẩm.

﻿4. Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án vào dạy học liên môn Khoa học xã hội 8 tại trường TH & THCS  Chí Tân.

Trường tôi thực hiện mô hình trường học mới năm nay là năm thứ tư, bộ môn tôi giảng dạy là Khoa học xã hội . Cấu trúc của bộ môn Khoa học xã hội ở trường THCS gồm các bài liên môn, các bài thuộc phân môn lịch sử và các bài thuộc phân môn Địa lí. Với các bài thuộc phân môn Địa lí  tôi phụ trách giảng dạy, còn các bài phân môn lịch sử do các đồng chí có chuyên môn về lịch sử, còn các bài liên môn Sử và Địa thì cả tôi và đồng chí dạy Lịch sử đều có thể tự giảng dạy được thông qua các buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn, chúng tôi trao đổi thảo luận, giúp đỡ nhau để ai cũng có thể dạy được bài liên môn. 

Như phần lý luận ở trên, mục tiêu giáo dục hiện nay của nước ta là hình thành và phát triển năng lực người học. Để phát triển được năng lực cho người học phải thay đổi cách thức tổ chức dạy và học, thay đổi các phương pháp dạy học truyền thụ kiến thức 1 chiều bằng các phương pháp dạy học tích cực để phát huy tối đa năng lực cho người học. Nhằm phát triển 5 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 10 năng lực: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, tính toán, ngôn ngữ, thẩm mĩ, thể chất, tin học, công nghệ. Một trong những phương pháp dạy học tích cực đáp ứng được yêu cầu trên là phương pháp dạy học theo dự án.

Sau đây tôi xin giới thiệu kế hoạch bài dạy  phần liên môn ở môn Khoa học xã hội 8, được viết theo dạy học theo dự án nhằm phát triển năng lực người học.
BÀI 1. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:  Sau bài học, học sinh:

- Xác đinh được vị trí, giới hạn biển Việt Nam trên bản đồ; trình bày được diện tích và một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta.

- Nêu được các nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ra; sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển.

- Trình bày được lịch sử xác lập chủ quyển biển đảo Việt Nam.

- Nêu được quá trình đấu tranh thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng thuyết trình, kĩ năng so sánh, phân tích,đánh giá, khai thác tranh ảnh, bản đồ.
3. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như trân trọng và phát huy những giá trị về chủ quyền lãnh thổ mà ông cha đã tạo dựng.

4. Hình thành và  phát triển:

a. Năng lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

b. Năng lực chuyên biệt:

* Năng lực địa lí:

- Định hướng không gian: xác định vị trí địa lí và giới hạn biển đảo VN

- Tìm hiểu địa lí: Biết tìm kiếm tài liệu địa lí phục vụ cho một bài tập dự án về chủ đề Biển- Đảo Việt Nam. Sử dụng bản đồ.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để trình bày kết quả một bài tập dự án về biển đảo Việt Nam.

* Năng lực lịch sử.

- Tìm hiểu lịch sử.

- Nhận thức và tư duy lịch sử.

- Vận dụng kiến thức lịch sử.

c. Phẩm chất: Yêu nước, trách nhiệm.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

- Nội dung các nhiệm vụ

- Bản đồ Việt Nam.

- Lược đồ khu vực biển Đông

- Sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển Việt Nam.

- Hình 4, 5, 6, 7, 8 sách hướng dẫn trang 6.

2. Học sinh.

- Chuẩn bị bài .

- Sách, vở, bút.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC.

- Phương pháp dạy học: Dạy học theo dự án, Nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm.

- Kĩ thuật:  phòng tranh, phản biện.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

- Mục tiêu: tạo tâm thế và tình huống có vấn đề.

- Phương thức hoạt động: cá nhân, cả lớp.

- Phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề.

- Nội dung:

+ Giao nhiệm vụ: Các em hãy nghe bài hát sau, khi nghe các em hãy cầm bút để viết ra tên các quần đảo được nhắc đến trong bài hát. Cho biết các quần đảo đó thuộc tỉnh thành nào của Việt Nam.

+ Phương thức: cá nhân, thảo luận nhóm nhanh trong 1 phút

+ Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ trong 2 phút.

+ Học sinh sẽ trình bày ý tưởng của mình.

- Dự kiến sản phẩm:

+ Quần đảo Hoàng Sa ( Đà Nẵng ), Trường Sa ( Khánh Hòa ).

GV yêu cầu học sinh xác định 2 quần đảo trên lược đồ hình 1 sách hướng dẫn.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN để thực hiện dạy chủ đề BIỂN- ĐẢO VIỆT NAM

Tiết 1

BƯỚC 1. Lựa chọn chủ đề.

* Mục tiêu: 

Học sinh sẽ lựa chọn cho nhóm mình một tên chủ đề liên quan đến biển đảo.

* Hình thức: nhóm

* Tiến hành:

 - Nhiệm vụ: Các nhóm hãy cùng nhau thảo luận để lựa chọn ra được một tên chủ đề về biển đảo mà nhóm thấy ý nghĩa nhất.

- Các nhóm sẽ thảo luận khoảng 5 để thống nhất ra chủ đề của nhóm mình

BƯỚC 2. Lập kế hoạch

  Chia lớp làm 4 nhóm. Nhiệm vụ của các nhóm cần hoàn thành là trả lời các câu hỏi của từng mục 1, 2, 3, 4. Các nhóm sẽ phân chia nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm, tìm hiểu, tìm kiếm thông tin để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể:

Mục 1.  Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam.

* Diện tích, giới hạn của biển Đông và vùng biển Việt Nam

Quan sát hình 1, 2, 3, kết hợp đọc thông tin, hãy:

- Cho biết diện tích và đặc điểm của biển Đông. Kể tên các nước ven biển Đông.

- Cho biết  vùng biển VN nằm trong biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2 và bao gồm những bộ phận nào.

* Đặc điểm khí hậu và hải văn của vùng biển nước ta: Trình bày đặc điểm chế độ gió, chế độ nhiệt, chế độ mưa,dòng biển, chế độ thủy triều, độ muối.

Mục 2. Khám phá tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nước ta

Đọc thông tin và bằng hiểu biết của em, hãy:

- Kể tên một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Những tài nguyên này là cơ sở để phát triển có các nghành kinh tế nào? 

- Cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta. Vì sao phải bảo vệ môi trường biển. Bản thân em sẽ làm gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo nước ta.

Mục 3. Tìm hiểu quá trình xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đọc thông tin, kết hợp khai thác lược đồ, kết hợp tìm hiểu kiến thức ở Iternet, sách báo:

   ? Xác định trên lược đồ các đảo, quần đảo và hai quần đảo Trường Sa,Hoàng Sa của Việt Nam.

   ? Trình bày những chứng cứ về quá trình xác lập chủ quyền biển, đảo cuả nước ta nói chung và chủ quyền ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nói riêng qua các thời kì.

? Trong những chứng cứ mà các em sưu tầm được về việc xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam, thì các em tâm đắc nhất với chứng cứ nào? Hãy giới thiệu về chứng cứ đó?

4.Tìm hiểu quá trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

   Đọc thông tin , kết hợp quan sát các hình ảnh:

- Trình bày quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa qua các thời kì?

- Nhận xét về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

? Trong những chứng cứ mà các em sưu tầm được về việc thực thi ển đảo Việt Nam, thì các em tâm đắc nhất với chứng cứ nào? Hãy giới thiệu về chứng cứ đó?

- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ

- Nhóm trưởng phát phiểu trả lời câu hỏi cho từng thành viên trong tổ

Tiết 2, 3

  Bước 3. Thu thập thông tin.

  Học sinh sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi bằng thảo luận nhóm dựa vào thông tin sách hướng dẫn, nguồn tư liệu sách báo, internet. Học sinh sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Các thành viên sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo phiếu điều tra hoạc sổ theo dõi dự án.
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Bước 4. Xử lí thông tin.

Học sinh tiếp nhận thông tin, làm rõ nhiệm vụ, hoàn thành báo cáo . Nội dung báo cáo các em phải đạt được nội dung kiến thức theo dự kiến sản phẩm như sau:
* Dự kiến sản phẩm mục 1

a. Diện tích, giới hạn của Biển Đông và vùng biển VN.

- Biển Đông: diện tích là 3,4 triệu km2. Là biển tương đối kín, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

- Vùng biển Vn là 1 phần của biển Đông, có diện tích 1 triệu km2. 

+ Gồm: Vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế vag thềm lục địa.

b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của vùng biển nước ta

	Khí hậu và hải văn của biển
	Đặc điểm

	Chế độ gió
	Chịu ảnh hưởng bởi 2 mùa gió: ĐB Và TN

	Chế độ nhiệt
	Biên độ nhiệt nhỏ, trung bình năm 220c

	Chế độ mưa
	Ít hơn đất liền. 1100 đến 1300mm/năm.

	Dòng biển
	Có dòng biển mùa đông và dòng biển mùa hạ ứng với các mùa gió.

	Chế độ thủy triều
	Mỗi ngà có 1 lần nước lên và 1 lần nước xuống rất đều đặn.

	Độ nuối
	Trung bình 30-33%o


* Dự kiến sản phẩm mục 2

- Tài nguyên vùng biển: muối, cát thủy tinh, dầu mỏ, khí đốt, hải sản, rong biển….

- Là cơ sở để phát triển nghành ngư nghiệp và khai thác và chế biến khoáng sản biển, công nghiệp dầu khí. 

- Thiên tai hay gặp là bão nhiệt đới.

- Cần bảo vệ mt biển vì nước biển đang bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt và công nghiệp, du lịch.

- Em sẽ :
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